
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ ĐÃ CHIA SẺ

(Kèm theo Công văn số        /SNN-VP ngày        /5/2023 
của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Tên trường thông tin
1 Họ, chữ đệm và tên khai sinh
2 Ngày, tháng, năm sinh
3 Giới tính
4 Nơi đăng ký khai sinh
5 Quê quán
6 Dân tộc
7 Tôn giáo
8 Quốc tịch
9 Tình trạng hôn nhân
10 Nơi thường trú
11 Nơi tạm trú
12 Tình trạng khai báo tạm vắng
13 Nơi ở hiện tại
14 Quan hệ với chủ hộ
15 Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét 

nghiệm xác định nhóm máu của người đó
16 Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân 

dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp
17 Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân 

dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình
18 Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.
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